
- Thời gian hiệu lực: Từ 1/4/2022 và có thay đổi theo từng thời kỳ theo chương trình của sân

- Giá trên tính theo đơn vị tiền tệ VNĐ

- Giá Golf đã bao gồm phí sân cỏ, phí caddy và 1/2 xe điện (Ngoại trừ trường hợp có ghi chú)

- Giá đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Giá Public trên 

sân
Giá ưu đãi Public Rate Giá ưu đãi

1 Vinpearl Vu Yen Golf Club 3,100,000 2,360,000 3,700,000 2,820,000  Y 
Xe điện lẻ 

400.000

chưa gồm phụ thu 300.000vnđ/1 

khách cuối tuần mùa cao điểm tháng 

1,2 & 12

2 Vinpearl Phu Quoc Golf club 3,100,000 2,360,000 3,200,000 2,820,000  Y 
Xe điện lẻ 

400.000

chưa gồm phụ thu 300.000vnđ/1 

khách mùa cao điểm tháng 1,2 & 12

3 Vinpearl  Nha Trang Golf Club 3,100,000 2,360,000 3,200,000 2,820,000  Y 
Xe điện lẻ 

400.000

4 Vinpearl Nam Hội An 3,100,000 2,360,000 3,200,000 2,820,000  Y 
Xe điện lẻ 

400.000

1 FLC Hạ Long Golf 2,500,000 1,950,000 3,200,000 2,560,000  Y 
Xe điện lẻ 

750.000

2 FLC Sam Son Golf Link 2,200,000 1,850,000 3,000,000 2,250,000  Y 
Xe điện lẻ 

750.000

3 FLC Quảng Bình 2,200,000 1,740,000 3,000,000 2,150,000  Y 
Xe điện lẻ 

750.000

4 FLC Quy Nhon Golf Links 2,200,000 1,740,000 3,000,000 2,150,000  Y 
Xe điện lẻ 

750.000

 Thứ 2 Từ 5h00 1,600,000 1,500,000  Y 
Xe điện lẻ 

330.000

5h00-8h59 & sau 

15h
1,600,000 1,500,000  Y 

Xe điện lẻ 

330.000

Sau 9h và trước 

15h
1,950,000 1,700,000  Y 

Xe điện lẻ 

330.000

 Thứ 7 - CN 5h00- 8h00 3,165,000 2,980,000  Y 
Xe điện lẻ 

330.000

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH SÂN GOLF TRIỂN KHAI ƯU ĐÃI CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG ABBANK VISA PRIORITY

No Golf Course Date/Time
Included 

Buggy

Buggy Rate/ 

Odd Buggy
Ghi chú

Thứ 7 - Chủ nhật

 HỆ THỐNG VINPEARL GOLF 2022 

Thứ 2 - Chủ nhật

Thứ 2 - Chủ nhật

Thứ 2 - Chủ nhật

Thứ 2 - Chủ nhật

HỆ THỐNG FLC GOLF

Thứ 2 - Chủ nhật

phụ thu ngày lễ 200.000vnđ/1 

khách/18 hố

Thứ 2 - Chủ nhật

Thứ 2 - Chủ nhật

Thứ 2 - Chủ nhật

 MiỀN BẮC 

1  Tam Dao Golf  Resort 
Các khung giờ KM cuối tuần áp dụng 

theo giá tại sân golf

 Thứ 3 - 

Thứ 6 

Thứ 2 - Thứ 6



2 Legend Hill Golf Resort 3,290,000 2,900,000 4,830,000 4,200,000  Y 

 Thứ 

2;4;T7;CN 
3,050,000 2,460,000 4,050,000 3,280,000  Y 

 Thứ 3 & 

Thứ 5 
3,050,000 1,525,000

 BRG Kings Island Moutain view  3,150,000 2,550,000 4,150,000 3,380,000  Y 

 BRG Kings Island King Course  2,900,000 2,700,000 3,900,000 3,750,000  Y 

4
 Sky Lake Golf & Resort 

(Skycourse) 
2,300,000 2,000,000 3,600,000 3,200,000  Y 

Xe điện lẻ 

430.000

5 Ruby Tree Golf Club  (Đồ Sơn) 2,555,000 2,230,000 3,615,000 3,020,000  Y 
Xe điện lẻ 

350.000

6
Sông Giá Complex Golf & 

Country Club
1,800,000 1,650,000 2,990,000 2,720,000  Y 

Xe điện lẻ 

350.000

7
 Thứ 

2;4;T7;CN 
1,900,000 1,750,000 3,054,000 2,820,000  Y 

Xe điện lẻ 

200.000

 Thứ 3& 

Thứ 5 
1,900,000 950,000

2,026,000 1,800,000 3,896,000 3,070,000  Y 
Xe điện lẻ 

290.000

2,393,000 2,075,000 4,018,000 3,300,000

 Y 
Xe điện lẻ 

225.000

6h14-8h06 2,250,000 2,190,000 3,250,000 3,190,000

 10h58-12h58 2,550,000 2,400,000 3,550,000 3,430,000

Thứ 2 1,850,000 1,540,000  Y  

Thứ 3 - Thứ 

6
5h30-9h & sau 15h 1,850,000 1,540,000

Thứ 3 - Thứ 

6
sau 9h - trước 15h 1,950,000 1,740,000

12 Yên Dũng Golf 1,650,000 1,486,000 2,700,000 2,510,000  y Khách VN

1 Bà Nà Hill Golf Resort 1,800,000 1,650,000 2,000,000 1,940,000  Y 
Xe điện lẻ 

450.000

2 2,415,000 2,150,000 3,185,000 2,460,000  Y 
Xe điện lẻ 

450.000

áp dụng cho khách VN & khách NN có 

thẻ lưu trú từ 3 tháng

3
Cuối tuần /Ngày lễ Sân chỉ nhận nhóm 

đủ 4 người

1,750,000 2,130,000

8 Royal Golf (Yên Thắng)

Kings

Kings + Queen

2,600,000

10 Thanh Lanh Golf 
Thứ 2 - 

Chủ nhật
 Y miễn phí coupon ăn trưa từ 10 - 14h

9 Tràng an Thứ 2 - Chủ nhật 1,415,000

11 HillTop Valley Golf Club 2,870,0003,000,000

thứ 3- Chủ nhật

 MiỀN TRUNG 

all tee times

Thứ 2;4;T7;CN

 BRG Kings Island - Lake View 

 Chí Linh Star Golf & Country 

Club  

Montgomerie Quảng Nam, Đà 

Nẵng



2,415,000 1,207,500

3 Laguna LangCo Golf Course 1,900,000 1,740,000 2,200,000 2,000,000  Y áp dụng từ tháng 3/2022

4 Diamond Bay Golf Club 3,060,000 1,950,000 3,510,000 2,150,000  Y 

5 Hoiana Shores Golf Club 2,000,000 1,900,000 2,500,000 2,350,000  Y 
Xe điện lẻ 

540.000
Cuối tuần tính từ thứ 6-Chủ nhật

2,060,000 1,998,000 2,700,000 2,460,000  Y 
Xe điện lẻ 

400.000

1,788,000 N/A

1
Dalat Palace Golf Club (fri, sat, 

sun  as weekend)
2,600,000 2,300,000 2,800,000 2,600,000  Y 

Surcharge 

450.000

Holiday: 3 000 000 VND, cuối tuần 

tính từ thứ 6 - Chủ Nhật

2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort 2,350,000 2,000,000 2,700,000 2,460,000  Y 
Xe điện lẻ 

400.000

2,550,000 2,140,000 2,990,000 2,450,000  Y Cuối tuần tính từ thứ 6-Chủ nhật

3,400,000 2,700,000

4 Nova Land PGA Phan Thiết 2,300,000 2,000,000 3,200,000 3,025,000

1,800,000 1,380,000 760,000
Cả xe điện 

600.000
xe điện tính 760,000vnđ/2 khách

Thứ 7 2,800,000 2,300,000 760,000
Cả xe điện 

600.000

Chủ nhật 2,800,000 2,500,000 760,000
Cả xe điện 

600.000

6
Song Be Golf Resort 


2,300,000 2,140,000 3,100,000 2,820,000  Y 
Xe điện lẻ 

350.000

thứ 2 giá tại sân, Cuối tuần chỉ nhận 

giờ trưa

4,422,600 2,211,300 áp dụng từ tháng 3 - tháng 6

4,422,600 3,915,000

Ngày lễ 5,258,000 4,870,000

8  VietnamGolf & Country Club  Thứ 3,4,5 2,300,000 2,200,000 3,300,000 3,300,000  Y Thứ 2 giá sân, cuối tuần nhận giờ trưa

Thứ 2 - Chủ nhật

6 KN Golf Links Nha Trang

Thứ 2, 3, 4, 6

Thứ 5

Thứ 3 & Thứ 5

MiỀN NAM

Thứ 2 - Chủ nhật

3 Dalat 1200 Golf

Thứ 2 - Chủ nhật

Ngày lễ

Surcharge 

585,000
Thứ 2, 4 & thứ 6

5 Dongnai Golf Resort 

Thứ 4 - Thứ 6

Before 11:00

Thứ 3 - Thứ 6

7 The Bluff Ho Tram 

Montgomerie Quảng Nam, Đà 

Nẵng
Thứ 3& Thứ 5

4,630,0005,124,600  Y 


